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D. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp độ


Nội dung

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
(Hình thức kiểm tra thực hành)
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	





   Hát
	Biết được tên tác giả, tên bài hát, xuất xứ bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi, Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông.
	- Hiểu được cấu trúc và nội dung bài hát: 
Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi , Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông
	- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, thể hiện đúng sắc thái bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi, Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông
- Hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động, múa, biểu diễn theo nhạc bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi, Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông
	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 1.
Số điểm: 4.
	Số câu: 5.
Số điểm 
6 = 60%.

	




  TĐN
	Biết  được tác giả và  cấu trúc (Số chỉ nhịp, cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc, câu…) TĐN số 6, 5, 7, 8
	- Hiểu được  tác dụng các kí hiệu âm nhạc của bài TĐN số 6, 7
- Phân biệt sự giống và khác nhau của các nét nhạc bài TĐN số 6, 5, 7, 8
	- Đọc đúng tên nốt bài TĐN số 6, 5, 7, 8
- Thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số  6,5, 7, 8
	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.

	Số câu: 1.
Số điểm: 3.
	Số câu: 3.
Số điểm: 4 = 40%

	Tổng
	Số câu: 4.
Điểm: 2 = 20%
	Số câu: 2.
Điểm: 1 = 10%
	Số câu: 2
Điểm: 7 = 70%.
	Số câu: 8
Điểm: 10 = 100%


B:ĐỀ KIỂM TRA
I. Kiểm tra trắc nghiệm: Khoanh tròn đáp án đúng; thời gian làm bài 6 phút (3 điểm)
Câu 1. Ai là tác giả của bài hát Tuổi đời mênh mông
	1. Trịnh Công Sơn
	C. Phạm Tuyên

	       B. Vũ Trọng Tường
	D. Hoàng lân 


Câu 2. Nhạc sĩ Hình Phước Liên  là tác giả của bài hát nào? 
	A. Ngôi nhà của chúng ta 
	C. Tiếng chuông và ngọn cờ

	B. Thật là hay
	D. Ngày đầu tiên đi học


Câu 3. Bài hát Nổi trông lên các bạn ơi viết ở nhịp…?
	A. 2/4
	C. 6/8

	B. 3/4
	D. 4/4


Câu 4.  Bài hát: “..Mặt trời lên cho ta nắng mai…’’ có trong bài hát nào?
	A. Nổi trông lên các bạn ơi
B. Ngôi nhà của chúng ta
C. Khát vọng màu xuân
	


Câu 5. Bài  tập đọc nhạc số 7 có tên là? 
	A. Dòng suối chảy về đâu
B. Ca ngợi tổ quốc
	C. Chỉ có một trên đời
D. Trời đã sáng rồi.


Câu 6. Bài hát Khát vọng màu xuân, do ai viết lời Việt?
	1. MôDa
	C. Tô Hải

	       B. Vũ Trọng Tường
	D. Hoàng lân 


II. Kiểm tra thực hành biểu diễn: 35 phút.
Hát và Đọc nhạc: Thực hiện theo nhóm.
1. Trình bày bài  hát Khát vọng màu xuân và TĐN số 6 kết hợp các hình thức gõ đệm?
2. Trình bày bài hát Nổi trông lên các bạn ơi kết hợp vận động và đọc TĐN số 5?
3. Trình bày bài  hát Tuổi đời mênh mông và TĐN số 7 kết hợp các hình thức gõ đệm?
4. Trình bày bài  hát Ngôi nhà của chúng ta và TĐN số 8 kết hợp các hình thức gõ đệm?
Hướng dẫn chấm và tiêu chí đánh giá
I. Kiểm tra trắc nghiệm: mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	A
	A
	B
	A
	C


II. Kiểm tra trắc nghiệm: (7 điểm), thời gian 35 phút.
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	Nội dung hát (5 điểm)

	1
	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca
	3,5
	

	2
	Hát kết hợp phụ họa, biểu diễn cảm xúc
	1,5
	

	Nội dung đọc nhạc (2 điểm)

	1
	Đọc đúng tên nốt nhạc
	1,0
	   

	2
	Đọc đúng cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc; ghép lời ca
	1,0
	

	Tổng điểm
	7,0
	

	Xác nhận của BGH:



Lê Văn Triển.
	Tổ chuyên môn:



Dư Thị Khiến
	Người ra đề:



Ngô Thị Thủy 

             



